100. KỸ THUẬT VỆ SINH PHÒNG BỆNH TRONG CHĂN NUÔI LỢN HƯỚNG NẠC VỚI QUY MÔ TRANG TRẠI

100.1. VỆ SINH CHUỒNG TRẠI, SÁT TRÙNG

Chuồng trại:

- Chuồng trại phải được thiết kế và xây dựng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo thoáng mát mùa hè, ấm áp mùa đồng.

- Tẩy rửa chuổng trại sau mỗi lứa lợn bằng phương pháp: Rửa sạch ô nhốt lợn, dễ khô san đó phun sát trùng bằng một trong các loại thuốc sát trùng như: Virkon. formol 2, vôi bột ... và để trống chuồng tối thiểu 5 ngày.

- Tẩy rửa định kỳ hàng tháng bằng cách phun sát trùng quanh khu vực chăn nuôi

Lưới và rào bảo vệ:

Xung quanh trại phải có tường bao quanh hoặc hàng rào bảo vệ, không để gia súc khác vào khu vực trong trai. Chuồng lợn cần có lưới bảo vệ xung quanh và trên mái để chống sự xâm nhập của mèo, chuột và chim.

Hệ thống cổng sát trùng:

- Mỗi trại lợn chỉ để một cổng ra vào có hố chứa dung dịch thuốc sát trùng trong đó có đường dành cho người và đường dành cho các phương tiện vận chuyển qua lại.

- Hố sát trùng cho các phương tiện vặn chuyển có chiều dài 6,0 mét, chiều rộng 4,0 met, chiêu cao của hố từ 0,3 - 0,5 mét, chiều cao từ đáy hố đến mái che 4,0 mét. Trong hố luôn chứa dung dịch sát trùng pha theo đúng tỷ lệ hướng dẫn của nhà sản xuất, độ sâu của dung dịch ít nhất 10 cm. Phương tiện vận chuyển đi qua hố sát trùng phải rửa và phun thuốc sát trùng. Hố sát trùng cho người đi bộ có chiều dài 2,5 mét, chiều rộng 1,2 mét chiểu cao từ đáy hố đến mái che 2,0 mét. Phần đáy hố có để tấm thăm dò dung dịch sát trùng.

100.2. VỆ SINH THỨC ĂN

Không được dùng thức ăn cho lợn bị ôi, mốc, kém chất lượng. Vệ sinh máng ăn thường xuyên, không để thức ăn còn thừa lưu cặn trong máng.

100.3. VỆ SINH NƯỚC UỐNG

Cần cung cấp đủ nưóc sạch cho lợn. Nước uống đảm bảo vệ sinh, không bị nhiễm khuẩn, nhiễm kim loại nặng. Không được dùng nước sông ngòi, ao, hồ cho lợn uống.

100.4. VỆ SINH VẬT NUÔI

- Lợn mới mua về phải nhốt riêng tại khu cách ly (khu tân đáo) để đảm bảo lợn sạch bệnh mới đưa vào nhập với đàn lợn của trại.

- Lợn ốm phải được cách ly và điều trị. Lợn chết phải xử lý theo quy định của thú y như luộc chín bằng nồi áp suất hoặc chôn sâu giữa 2 lớp vôi bột.

100.4.1. Vệ sinh người chăn nuôi, khách thăm quan:

- Đối với người trực tiếp chăn nuôi, khi vào chãm sóc đàn lợn phải thay bảo hộ lao động (quần, áo, ủng, mũ) chỉ sử dụng trong khu vực chăn nuôi.

- Hạn chế khách vào thăm quan trong khu vực chăn nuôi lợn. Khi vào thăm trại khách cần phải tắm rửa, thay bảo hộ lao động của trại. Trưòng hợp phòng thay quần ao không có nơi tắm thì cần có hố sát trùng cho người đi qua trước khi vào trại. Chỉ cho khách thăm trại đối với những người không tiếp xúc với các đàn lợn khác trong vòng từ 2 – 3 ngày.

100.4.2. Vệ sinh dụng cụ chăn nuôi và phương tiện vận chuyển

Vệ sinh dụng cụ chăn nuôi:

Dụng cụ trước khi đưa vào trại cần được rửa, phun dung dịch sát trùng (Lonalife. Virkon, Crezin 5%), sau 24 giờ mới đưa vào trong trại để sử dụng.

Vệ sinh phương tiện vận chuyển:

Mỗi trại nên trang bị xe vận chuyển thức ăn và gia súc của trại. Các phương tiện này cần được rửa sạch và sát trùng trước và sau mỗi lần vận chuyển lợn. Tất cả mọi phương tiện vận chuyển dùng chuyên chở hàng ra ngoài trại đều không được đi vào bên trong trại.

100.5. PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM MẦM BỆNH

Tổ chức dây chuyền sản xuất khép kín:

Hạn chế hoặc ngừng hẳn việc nhập lợn từ ngoài vào, áp dụng dây chuyền sản xuất khép kín, tự sản xuất con giống trong phạm vi trang trại là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh.

Nhập đàn mới:

Nhập đàn mới càng nhiều thì cơ hội láy nhiễm bệnh càng cao. Cách an toàn nhất khi phải nhập giống mới là nhập tinh lợn, tinh lợn được nhập từ những đàn lợn đực an toàn dịch bệnh. Khi nhập con giống cần chọn từ những đàn lợn giống có độ an toàn dịch bệnh, đã được kiểm tra các bệnh truyền nhiễm và được tiêm vacxin theo quy đinh của thú y (Vacxin: Dịch tả, Tụ dấu, Lở mồm long móng. Xoắn khuẩn).

Nuôi tân đáo (nuôi cách ly):

Mỗi trại cần có một khu vực tân đáo dành cho lợn mới nhập. Khu tân đáo phải nằm cách xa khu vực chuồng trại ít nhất 100 mét và lợn mới nhập cần được nuôi trong khu vực này tối thiểu 30 ngày. Trong thời gian nuôi tân đáo không tiêm vacxin. Không dùng thuốc trộn vào thức ăn, mỗi cá thể cần được theo dõi chặt chẽ về tình trạng sức khỏe, các dấu hiệu làm sàng. Sau thời gian nuôi cách ly, đàn lợn hoàn toàn khỏe mạnh thì mới cho nhập vào đàn lợn của trại.

100.6. XỬ LÝ CHẤT THẢI

- Chất thải rắn (phân) được thu dọn hàng ngày, tập trung vào hố ủ phân có bổ sung chế phẩm sinh học EM hoặc vôi bột.

- Chất thải lỏng nước phân, nước ra chuổng lợn) được xử lý qua bể biogas. Nước thải sau bể biogas tách phần rắn và lỏng (nếu có điều kiện ....) chảy qua ao thủy sinh hệ thống bể lắng lọc rồi đổ ra hệ thống thoái nước.

100.7. PHÒNG BỆNH BẰNG VACXIN

Tất cả các đối tượng lợn nuôi trong trại phải được bảo hộ bằng cách tiêm vacxin với các bệnh thường gặp và các bệnh theo quy định hiện hành.

Quy trình tiêm vacxin và hoá dược phòng bệnh cho lợn

	Loại vacxin và hóa dược
	Lợn con theo me, lợn sau cai sữa
	Lợn hậu bị
	Lợn nái chứa
	Lợn nái nuôi con
	Lợn đực làm việc

	Sắt

(2ml/con)
	1-3 ngày tuổi
	
	
	

	A DE (5ml/con)
	
	
	
	Hàng tháng

	Phó thương hàn (5ml/lần)

1
	Lần 1 và 2: 21 và 27 ngày tuổi
	
	
	
	

	Tụ dấu lợn (3ml/con)
	28-35 ngày tuổi
	6,5-7.0 tháng tuổi
	
	12-14 ngày sau khi đẻ
	Tháng 3 và tháng 9 hàng năm

	Dịch tá lợn (nội: linl/con: rmoại:2ml/con)
	45 ngày tuổi
	 6.5-7.0 tháng tuổi
	
	12-14 ngàg sau khi đẻ
	Tháng 3 và tháng 9 hàng năm

	Lở mồm long móng (2ml/con)
	60 ngày
	6.5-7.0 tháng tuổi
	
	17-19 ngày sau khi đẻ
	Tháng 3 và tháng 9 hàng năm.


